Năm 2008, khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế thế giới đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế và hoạt động tiền tệ, ngân hàng trong nước. Giá cả hàng hóa, lãi suất, tỷ giá biến động phức tạp. Điều này đã gây không ít khó khăn đối với hoạt động của các tổ chức tín dụng nói chung và hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) nói riêng. Là những tổ chức có quy mô hoạt động nhỏ, với nghiệp vụ chủ yếu là huy động vốn và cho vay nên khi xảy ra những biến động về lãi suất, hoạt động của QTDND gặp nhiều khó khăn đặc biệt là về nguồn vốn hoạt động. Trước tình hình trên, các QTDND đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người gửi tiền ổn định tâm lý, yên tâm gửi tiền tại QTDND; chủ động điều chỉnh lãi suất tiền gửi cho phù hợp; huy động các nguồn tiền để tự cân đối trả nợ các khoản đến hạn; tích cực thu hồi nợ đến hạn, nợ xấu, dự phòng chi trả các khoản tiền khách hàng rút đột xuất… Nhờ triển khai kịp thời các biện pháp trên, hoạt động của hệ thống QTDND đã cơ bản vượt qua giai đoạn khó khăn, duy trì ổn định và tiếp tục tăng trưởng.

Thứ nhất, sự tăng trưởng về số lượng QTDND: Trong năm 2008 đã có thêm 33 QTDND được thành lập và hoạt động ở 18 tỉnh, thành phố. Như vậy đến 31/12/2008, hệ thống QTDND gồm 1.015 QTDND cơ sở và QTDND Trung ương với 24 chi nhánh hoạt động tại 56 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Thứ hai, về phát triển thành viên: Các QTDND cơ sở đã thu hút được hơn 1,3 triệu thành viên tham gia là những hộ sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và những hộ kinh doanh, dịch vụ, buôn bán nhỏ, tăng 11,6% so với cuối năm 2007. Việc kết nạp thành viên mới đã được các QTDND quan tâm về chất lượng, chỉ kết nạp thêm những thành viên hội đủ điều kiện quy định tại điều lệ QTDND, là người tâm huyết, có trách nhiệm đối với QTDND khi tham gia với tư cách thành viên. 

Thứ ba, về quản trị, điều hành: Bộ máy quản trị, điều hành của các QTDND cơ sở tiếp tục kiện toàn, củng cố. Công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ được quan tâm, chú trọng. Đến nay hầu hết các cán bộ chủ chốt của QTDND đã học qua lớp đào tạo nghiệp vụ QTDND do NHNN tổ chức. Cũng nhờ làm tốt công tác quản trị, điều hành đi đôi với việc tăng cường công tác đào tạo cán bộ, nên trong năm 2008 mặc dù có nhiều văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động của QTDND được ban hành nhưng các QTDND đã nhanh chóng nắm bắt được các cơ chế mới, rà soát lại Quy chế làm việc của đơn vị để xây dựng, hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; đảm bảo hoạt động QTDND đúng pháp luật, ổn định và phát triển. 

Thứ tư, về kết quả kinh doanh: Mặc dù năm 2008 là một năm khó khăn và thách thức đối với hệ thống QTDND nhưng các QTDND cơ sở cũng đã có được kết quả hoạt động ổn định, duy trì sự tăng trưởng. Nguồn vốn hoạt động tăng 22,3%, trong đó vốn điều lệ tăng 26,1%. Tuy nhiên, tốc độ tăng vốn điều lệ của các QTDND vẫn chưa thực sự đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động, một trong những nguyên nhân là do lợi nhuận hàng năm của các QTDND chưa cao để có mức chia lãi vốn góp hấp dẫn nhằm thu hút thêm vốn góp của các thành viên; mặt khác các QTDND chưa mạnh dạn tăng trưởng số vốn góp thường xuyên để bổ sung vốn điều lệ. 

Huy động vốn của các QTDND mặc dù gặp nhiều khó khăn do sự biến động của giá vàng, ngoại tệ và lãi suất ảnh hưởng đến tâm lý của người gửi tiền, cộng với sự cạnh tranh gay gắt của các NHTM trên địa bàn với nhiều hình thức huy động phong phú, mặt bằng lãi suất huy động cao, nhưng với sự điều chỉnh linh hoạt, kịp thời về lãi suất và tăng cường các biện pháp huy động vốn, các QTDND đã huy động mọi nguồn vốn để đảm bảo khả năng thanh toán cho khách hàng, duy trì nguồn vốn huy động và tăng trưởng qua các tháng. Toàn hệ thống có 227 QTDND tự cân đối được nguồn vốn hoạt động, hoàn toàn chủ động trong việc đáp ứng nhu cầu vay vốn của thành viên, chưa có nhu cầu vay thêm vốn của QTDTW hay của các TCTD khác. Bên cạnh đó cũng còn nhiều QTDND cơ sở chưa chủ động được nguồn vốn trong kinh doanh, phải vay QTDTW, NHTM trên địa bàn. Bằng nguồn vốn huy động, các QTDND đã chủ động nắm bắt nhu cầu vay vốn của thành viên, khai thác thêm đối tượng mới để cho vay, tư vấn cho thành viên mở thêm ngành nghề, từng bước góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương. Năm 2008, hệ thống QTDND đã giải quyết cho 785.698 lượt thành viên vay vốn, với tổng dư nợ cho vay hơn 14 nghìn tỷ đồng tăng 20,7% so với cuối năm 2007. Cơ cấu dư nợ vẫn theo hướng tập trung vào sản xuất nông nghiệp (56,7%), ngành nghề (28,5%). Nguồn vốn cho vay của các QTDND đã giúp các thành viên kịp thời có vốn phục vụ sản xuất - kinh doanh, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, giải quyết được công ăn việc làm cho hầu hết thành viên QTDND, góp phần vào công cuộc xoá đói, giảm nghèo, hạn chế cho vay nặng lãi và xây dựng nông thôn mới. 

Về hoạt động của QTDND Trung ương, là đơn vị đầu mối của hệ thống, QTDTW đã thường xuyên bám sát chủ trương chỉ đạo, điều hành chính sách tiền tệ của NHNN, đồng thời theo dõi sát diễn biến thị trường để có kế hoạch hoạt động linh hoạt. QTDTW đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bám sát mục tiêu tăng cường huy động vốn, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, kiểm soát tăng trưởng và nâng cao chất lượng tín dụng, dự phòng vốn khả dụng để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu rút tiền gửi của khách hàng và hỗ trợ chi trả tiền gửi của các QTDND cơ sở, đặc biệt vào giai đoạn thời vụ. Năm 2008, QTDTW được cấp 500 tỷ đồng bổ sung vốn điều lệ theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, góp phần nâng cao năng lực tài chính của QTDTW và cả hệ thống. Tuy nhiên, để phục vụ tốt hơn hoạt động của hệ thống QTDND, QTDTW cần đa dạng hoá các hình thức huy động vốn, đổi mới công nghệ, mở rộng dịch vụ theo xu hướng hội nhập và cạnh tranh trong hệ thống các NHTM hiện nay. 

Năm 2008 là một năm đầy thách thức cho hệ thống QTDND, nửa đầu năm các QTDND gặp khó khăn về thanh khoản, một số Quỹ muốn giữ khách hàng của mình đã đẩy lãi suất huy động lên rất cao, một số Quỹ khác phải xin vay hỗ trợ từ QTDTW, từ NHNN để đảm bảo chi trả cho khách hàng. Đến những tháng cuối năm, các Quỹ lại phải chịu sức ép lãi suất đầu ra giảm, nên kết quả kinh doanh giảm hơn so với các năm trước, tuy nhiên hầu hết các QTDND vẫn có lãi. 

Nhìn lại một năm qua, hệ thống QTDND về cơ bản đã vượt qua được những khó khăn ban đầu trong bối cảnh kinh tế có diễn biến phức tạp. Các QTDND cơ sở, với những nỗ lực nâng cao năng lực tài chính, công tác quản trị điều hành và trình độ cán bộ nên hoạt động kinh doanh khá ổn định, hiệu quả và phát triển vững chắc hơn. QTDTW bên cạnh việc đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả đã thực hiện tốt công tác điều hoà, đảm bảo thanh khoản cho các QTDND khó khăn về chi trả, giúp cho hệ thống QTDND ổn định và duy trì tăng trưởng. Năm 2009, tình hình kinh tế còn tiếp tục khó khăn, với tính liên kết hệ thống chặt chẽ, các QTDND cần phát huy tinh thần tương trợ lẫn nhau để duy trì hoạt động ổn định, vững chắc./. 
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